
 

CƠ QUAN DỰ TRỮ…….. PHỤ LỤC SỐ 4 

  

KẾ HOẠCH LUÂN PHIÊN ĐỔI HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA NĂM ….. 

Đơn vị: Triệu đồng 

Số 
TT 

Tên hàng, 
quy cách 

Đơn vị 
tính 

Thời 
gian 
sản 
xuất 

Thời 
gian 
nhập 
kho 

Năm báo cáo Năm kế hoạch 
Ghi 
chú 

  

Kế hoạch được 
duyệt Ước thực hiện Số 

lượng 
Thành 

tiền   

Số 
lượng 

Thành 
tiền 

Số 
lượng 

Thành 
tiền      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

  I/- Nhập:                       

  Cộng:                       

  II/- Xuất:                       

  Cộng:                       

  

Ghi chú:  

- Thời gian sản xuất (ghi rõ tháng, năm sản xuất 
đối với hàng nhập) 

- Thời gian nhập kho (ghi rõ ngày, tháng, năm 
nhập kho đối với hàng xuất) 

Ngày…. tháng…. năm….​
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ​

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

  

 


